BÀI 39: BẢNG NHÂN 2

Bài 1: Em hãy viết lại 3 lần bảng nhân 2 và học thuộc:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:
	
2  4



2  2




2  8



2  1


	8
1
16
4

		
2  0



2  5




2  9



2  10


	
	
	



	18
10
0
20




Bài 3: Số
	Thừa số
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Thừa số
	5
	2
	8
	3
	10
	7
	9
	5
	6
	1

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Viết số thích hợp vào ô chấm:

Bài 5: Cho các số: 2; 5; 12; 6; 3; 10. Em hãy viết các phép nhân đúng.
[image: ][image: ][image: ]
Bài 6: Vườn  nhà Nga có 5 bụi  hoa đồng tiền, mỗi bụi có 2 bông hoa. Hỏi vườn nhà Nga có tất cả bao nhiêu bông hoa đồng tiền?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 7: Cô giáo thưởng cho mỗi bạn 2  quyển vở.  Hỏi 9 bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 8: Có 7 con gà trống. Hỏi có bao nhiêu cái chân?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 9: Tính nhẩm:
	
2  5 = 10
	
	
2  7 = ......
	
	
....  10 = 20

	
5  2 = .....
	
	
7  .... = 14
	
	
.....  2  = 20


BÀI 40: BẢNG NHÂN 5

Bài 1: Em hãy viết lại 3 lần bảng nhân 5 và học thuộc:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng:
	
5  4

5  8

5  1

5  2









	16
5
20
40

		
5  5

5  10

5  9

5  0









	
	
	



	25
50
0
45




Bài 3: Số
	Thừa số
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Thừa số
	5
	2
	8
	3
	10
	7
	9
	5
	6
	1

	Tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4: Viết số thích hợp vào ô chấm:
5

	
a)                   7

	2

	
            + 3               4

	5

	
	20


	
b)              5             + 17

	
	            - 24           + 47             - 15


Bài 5: Cho các số: 2; 5; 4; 7; 8; 35; 10. Em hãy viết các phép nhân đúng.
[image: ][image: ][image: ]
Bài 6: Đố em biết 6 bàn tay có bao nhiêu ngón tay?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ][image: ]
Bài 7: Một túi gạo nặng 5 kg.  Hỏi 3 túi gạo như thế nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài giải:
[image: ][image: ][image: ]
Bài 8: Số?
	Cho hai số
	2 và 8
	5 và 9
	2 và 4
	5 và 3

	Tổng
	
	
	
	

	Hiệu
	
	
	
	

	Tích
	
	
	
	


Bài 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 0; 2; 4; 6; 8; ....... ; .........; ..........           b) 20 ; 18; 16 ; 14 ; ..........; ........ ; .....
c) 0; 5; 10; 15; 20; ...... ; ........; ......           d) 50; 45; 40; 35; .......; .......; ......; ......
Bài 10: Cách đọc nào đúng?
	
a. 5  4 = 20 đọc là “Bốn nhân năm  bằng hai mươi”

	
b. 5  4 = 20 đọc là “Năm bốn hai mươi”

	
c. 5  4 = 20  đọc là “Năm nhân bốn bằng hai mươi”
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